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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nhà nước bảo vệ các quan hệ xã hội bằng pháp luật, trong các quan hệ xã 

hội thì nền tảng gia đình luôn được chú trọng nhằm bảo đảm các điều kiện để 

phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Gia đình là tế bào của xã hội, do đó muốn xây dựng xã hội phát triển tất 

yếu phải chú trọng đến sự phát triển lành mạnh của các tế bào và quan tâm đến 

việc bảo vệ quan hệ hôn nhân tiến bộ. 

Từ xa xưa pháp luật và đạo đức, tập quán truyền thống cũng đã có những 

quy định trong việc thiết lập các hành vi xử sự đối với những vấn đề liên quan 

đến mối quan hệ về hôn nhân và gia đình. 

Trong công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta, Đảng và Nhà nước luôn 

quan tâm và đề cao đối với các chính sách trong hoạt động xây dựng và áp dụng 

pháp luật, nhiều nghị quyết đã ra đời để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chính trị trong giai đoạn mới như: Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 

của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời 

gian tới”, Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị về 

“Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020” và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 

02/06/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 

”[55, 56, 57]. 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 được 

quy định tại Điều 36 nhằm bảo hộ chế độ hôn nhân gia đình theo nguyên tắc tự 

nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ 

em [106, Điều 36]. 

Chế độ hôn nhân và gia đình giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, 

nên được bảo vệ bằng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có phương tiện 

pháp luật mà vai trò quan trọng thuộc pháp luật hình sự. Pháp luật hình sự luôn  

dành sự quan tâm cho việc bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình thông qua việc 

quy định những hành vi cụ thể nào cho xã hội là tội phạm xâm phạm chế độ hôn 

nhân và gia đình và các biện pháp xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi 

nguy hiểm đó. Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định các hành vi vi phạm chế độ 
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hôn nhân và gia đình bị xem là tội phạm và quy định các hình phạt đối với các 

hành vi đó từ Điều 181 đến Điều 187 ở Chương XVII Phần các tội xâm phạm 

chế độ hôn nhân và gia đình [16]. 

Bộ luật Hình sự chỉ điều chỉnh những hành vi xâm phạm đến chế độ hôn 

nhân và gia đình mang tính chất nghiêm trọng có thể dẫn đến thiệt hại đến tính 

mạng, sức khoẻ, tài sản của những thành viên trong gia đình, của người khác, có 

thể gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sự phát triển lành mạnh của xã hội, 

nhằm bảo vệ toàn xã hội nói chung, trong đó có mục đích bảo vệ giá trị tốt đẹp 

của gia đình, quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi thành viên trong gia đình.  

Hành vi của loại tội phạm này không chỉ trực tiếp xâm phạm đến chế độ 

hôn nhân và gia đình theo luật định mà còn gây ra nhiều hệ quả ảnh hưởng đến 

các mối quan hệ xã hội cần bảo vệ khác như tài sản, tính mạng, danh dự, uy tín 

của con người mà còn gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội v.v.. 

Các hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình có khi diễn ra rất đơn 

giản, nhưng cũng có lúc diễn ra phức tạp, đa dạng, thậm chí xác định để xử lý 

rất khó khăn giữa ranh giới đạo đức, hành chính và tội phạm hình sự. Từ thực tế 

sinh động của cuộc sống cần thiết phải có nhận thức sâu sắc, khoa học về nhóm 

tội phạm này và phải có những quy định cần thiết, kịp thời của pháp luật để đưa 

vào áp dụng phù hợp trong thực tiễn. 

Mặc dù vậy, về mặt lý luận hiện nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu đầy 

đủ và có chiều sâu, bởi chưa được tiếp cận bằng nhiều cách tiếp cận nghiên cứu 

khác nhau, nhất là cách tiếp cận xã hội học pháp luật nói chung và xã hội học 

luật hình sự nói riêng. 

Hiện tại có nhiều ấn phẩm, tài liệu, công trình nghiên cứu về nhóm tội 

phạm này, tuy nhiên về số lượng chưa nhiều và nhiều đề tài chưa mang tính 

chuyên sâu hoặc chưa đầy đủ ở các dạng tội phạm khác nhau, trong khi đó hành 

vi vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình lại đang diễn ra hằng ngày, có khi âm ỉ 

bí mật, nhưng nhiều lúc lại có biểu hiện công khai với nhiều hậu quả mà dư luận 

xã hội đã có phản ứng mạnh mẽ. 

Thực trạng trong nhận thức nghiên cứu lý luận làm ảnh hưởng đáng kể 

đến thực trạng điều chỉnh các quy định trong xây dựng pháp luật, nhiều quy 

định pháp luật đã không đáp ứng với đời sống thực tế của xã hội, thực tiễn áp 
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dụng cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập bởi các quy định của pháp luật còn hạn 

chế và nhiều yếu tố khác tác động.  

Mặt khác, trong thực tế áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về 

các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, 

như xác định tội danh, áp dụng điều luật và quyết định hình phạt cũng như 

những vấn đề liên quan khác vẫn còn tồn tại hạn chế, không đầy đủ về tính chất, 

mức độ phạm tội nên dẫn đến việc định tội không chính xác, mức hình phạt 

chưa đúng, góp phần cho việc các bản án bị hủy, bị sửa, hoặc làm oan, để lọt tội 

phạm, điều này đã làm giới hạn tính hữu hiệu trong phương pháp xử lý, giáo 

dục, răn đe và phòng ngừa chung. 

Trước yêu cầu bảo vệ công lý, quyền con người, cải cách tư pháp hình sự 

theo hướng tăng cường tính chất hướng thiện trong xử lý tội phạm, đã đặt ra nhu 

cầu rất cần thiết để hoàn thiện pháp luật và xây dựng các giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng áp dụng pháp luật hình sự về các tội nói trên. Để thực hiện được 

nhu cầu đó, cần nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn các khía cạnh lý luận, sự điều 

chỉnh pháp luật và thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự đối với các 

tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. 

Với ý nghĩa đó tác giả luận án chọn đề tài: “Các tội xâm phạm chế độ 

hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn TP.HCM” 

làm luận án tiến sĩ luật học, nhằm tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật 

hình sự về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, đưa ra các giải pháp 

bảo đảm áp dụng pháp luật đúng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác 

phòng và chống loại tội phạm trên, thực hiện thiết thực nhiệm vụ cải cách tư 

pháp của Đảng và Nhà nước đề ra. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án phân tích khái niệm và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và 

những quy định của pháp luật liên quan đến các tội xâm phạm chế độ hôn nhân 

và gia đình, thực trạng áp dụng pháp luật từ thực tiễn TP.HCM, đề xuất những 

kiến nghị để hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm chế độ hôn 

nhân và gia đình, cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp 

luật đối với nhóm tội phạm trên đạt hiệu quả tốt nhất. Nhằm mục đích góp phần 

bảo vệ công lý, quyền con người, đáp ứng hiệu quả hơn trong hoạt động cải 
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cách tư pháp hình sự theo hướng tăng cường hướng thiện trong xử lý tội phạm 

và người phạm tội. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung giải quyết 

những nhiệm vụ sau: 

Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu các tội xâm phạm chế độ 

hôn nhân và gia đình ở trong nước cũng như trên thế giới tìm ra những vấn đề đã 

thống nhất và những vấn đề còn tranh luận để tiếp tục kế thừa và hoàn thiện. 

Phân tích những vấn đề lý luận và khái quát về lịch sử các tội xâm phạm 

chế độ hôn nhân và gia đình. 

Phân tích các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm 

phạm chế độ hôn nhân và gia đình.  

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án lấy các quan điểm khoa học về các tội xâm phạm chế độ hôn 

nhân và gia đình; Các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam và một số quy 

định của Luật hình sự một số nước trên thế giới về các tội xâm phạm chế độ hôn 

nhân và gia đình; Các số liệu về thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với các 

tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trên địa bàn TP.HCM trong 15 năm, 

thời gian từ năm 2005 đến năm 2019 để nghiên cứu. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Dưới mã ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, luận án xác định phạm vi 

nghiên cứu chỉ trong giới hạn mã ngành đã đăng ký.  

Phạm vi nghiên cứu được thực hiện trên các phương diện về thực trạng 

nhận thức lý luận; thực trạng của quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp 

luật, trong đó chủ yếu tập trung vào 2 nội dung là thực tiễn trong định tội danh 

và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. 

Địa bàn nghiên cứu từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp sơ thẩm và 

phúc thẩm của Thành phố phố Hồ Chí Minh, thời gian nghiên cứu trong 15 năm, 

từ năm 2005 đến năm 2019. 

Đánh giá việc áp dụng các quy định của pháp luật về các tội xâm phạm 

chế độ hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân TP.HCM trong 15 

năm, từ năm 2005 đến 2019 với những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của 


